
<<Tổng quan về chế độ trợ cấp>>　

Mục Trợ cấp chi phí sinh hoạt Trợ cấp chi phí chuyển nhà Trợ cấp chi phí 
tái khởi kiện

Giới hạn trợ 
cấp

Tử vong 300.000yên　
200.000 yên (tối đa) 320.000 yên (tối đa)

Thương tật nặng/ tội 
phạm tình dục 100.000 yên　

Nội dung trợ 
cấp

Trợ cấp một phần chi phí sinh hoạt được coi là cần 
thiết để phục hồi về thể chất và tinh thần bị tổn hại 
do tội phạm dành cho gia đình tang quyến của 
những người tử vong bởi hành vi tội phạm nghiêm 
trọng, những người bị thương tật nặng và nạn nhân 
của tội phạm tình dục.

Trợ cấp một phần chi phí cần thiết 
để chuyển nhà đến nơi ở mới cho 
những người bị tổn hại do tội phạm 
tại nơi cư trú hoặc gần đó, những 
nạn nhân hay gia đình tang quyến 
của họ mà được cho là khó sống ở 
nơi ở trước đây.

Trợ cấp một phần chi phí cần 
thiết tái khởi kiện vụ án dân sự 
để gia hạn thời hiệu về quyền 
yêu cầu bồi thường thiệt hại đối 
với người gây ra thiệt hại liên 
quan đến tội phạm hình sự.

Chi phí được 
áp dụng

- Chi phí tang lễ, v.v.
- Chi phí xe cộ, chi phí thuê trọ, v.v. khi đến cảnh 
sát, tòa án, v.v.
- Chi phí cần thiết cho việc nhà, trợ cấp chăm sóc 
con nhỏ, v.v.
- Phí dịch vụ hỗ trợ việc làm/chuyển đổi nghề 
nghiệp
- Chi phí sửa chữa nhà ở và phần tăng tiền thuê 
nhà sau khi chuyển nhà
- Chi phí y tế, chi phí đến bệnh viện, v.v. (*Chỉ dành 
cho nạn nhân tội phạm tình dục)
- Các chi phí khác được Thống đốc phê duyệt
(*Các chi phí được chi trả bởi các hỗ trợ công cộng 
khác như Chế độ phúc lợi nạn nhân của tội phạm và 
Chế độ chi tiêu công sẽ không được áp dụng)

- Chi phí vận chuyển
- Chi phí cần thiết cho các dịch vụ 
như đóng gói đồ v.v. (giới hạn ở 
những chi phí do công ty vận tải 
cung cấp)
- Các chi phí khác được Thống đốc 
phê duyệt
Chi phí thanh toán cho công ty 
chuyển nhà　
(*Không áp dụng cho tiền thuê nhà 
mới, tiền đặt cọc/tiền cám ơn khi ký 
hợp đồng, phí môi giới, v.v.)
　

- Phí hành chính phải trả cho tòa 
án khi tái khởi kiện
(Phí tem dán vào văn bản chịu 
thuế, phí bưu điện trả trước, 
v.v.)
(*Không áp dụng cho phí luật sư)

Thời hạn đề 
nghị

Không được quá 2 năm kể từ ngày bị tổn hại do tội 
phạm.

Không được quá 1 năm kể từ ngày bị 
tổn hại do tội phạm.

Không được quá 2 năm kể từ 
ngày nộp lại đơn kiện.

Nạn nhân 
của tội 
phạm được 
áp dụng

(1) Tang quyến của nạn nhân tử vong bởi tổn hại do tội phạm.
(2) Những người được bác sĩ chẩn đoán là cần điều trị từ 1 tháng trở lên và nằm viện tổng cộng từ 3 ngày trở lên (bệnh tâm thần 
khiến không thể làm việc từ 3 ngày trở lên) trong những nạn nhân bị thương hoặc bị bệnh do tổn hại bởi tội phạm.
(3) Nạn nhân bị tổn hại do tội phạm tình dục

(tối đa)

Dành cho những nạn nhân của tội phạm 
và gia đình tang quyến của nạn nhân

Trợ cấp một phần chi phí cần thiết để giảm bớt gánh nặng kinh tế phải đối mặt sau khi bị tổn hại đối với tang quyến của những nạn 
nhân tử vong do tội ác nghiêm trọng, những người bị thương tật nặng và nạn nhân của tội phạm tình dục.

Hướng dẫn chế độ trợ cấp của 
Chương trình hỗ trợ nạn nhân của tội phạm tỉnh Kochi

(*Áp dụng đối với tổn hại do tội phạm phát sinh từ ngày 01/04/2021 trở đi (trong trường hợp nộp lại đơn kiện từ ngày đó trở đi))

Có những điều kiện khác khi sử dụng chụ đụ. Những người có nhu cầu đề nghị hoặc có thắc mắc về cơ chế vui lòng liên hệ theo thông tin bên 
dưới. Ngoài ra, thông tin chi tiết cũng được đăng trên trang chủ của tỉnh.　
　 

(*Khi đề nghị, cần phải tư vấn phỏng vấn để hỏi về tình hình bị tổn hại, v.v.)

　<<Quầy tư vấn về xin trợ cấp và tư vấn phỏng vấn>> <<Liên hệ liên quan đến chế độ trợ cấp>>
Ban sinh hoạt người dân tỉnh
Phòng văn hóa và lối sống - Văn phòng tỉnh
Điện thoại: 088-823-9340
Lễ tân: 9:00-12:00, 13:00-16:00 
             Thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ và Tết) 

　　Tổ chức phi lợi nhuận cụ thể được chứng nhận
　　Trung tâm hỗ trợ nạn nhân Kochi
　　Điện thoại: 088-854-7867
　　Lễ tân: 10:00-16:00 Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ và Tết)　

Xem trang chủ về hỗ trợ nạn nhân của tội 
phạm của tỉnh Kochi từ đây ⇒


